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 Mã đề thi  101 

 
Câu 1 :  Đồ thị hàm số 20173 23  xxy  có bao nhiêu điểm cực trị ? 

A.  0                    B. 1                 C. 2                   D. 3  

Câu 2 : Đồ thị hàm số và hàm số cho tương ứng  nào sau đây là sai ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. 12 24  xxy      B. 12 24  xxy    C. 12 24  xxy  D. 4xy   

Câu 3 : Cho hàm số 
 

bax

xba
y





1

 có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm a  và b ? 

 
  
 
 
 
 
 

A.  1,2  ba      B.  2,1  ba  C.   1,2  ba    D. 2,1  ba  

Câu 4 : Dựa vào đồ thị  hàm số xxy 33  . Hỏi có bao nhiêu giá trị m  nguyên  Zm  để phương trình 

0233  mxx  có 3 nghiệm phân biệt ? 
 
 
 
 
 
 
 
A. 1.       B.  2 .   C. 3 .    D. 5 . 

Câu 5 : Đồ thị hàm số  
2

32





x

x
xfy  có  

A. Tiệm cận đứng   2x        B. Tiệm cận đứng    2x  

C. Tiệm cận ngang  2y       D. Tiệm cận ngang  
2

3
y       

Câu 6 : Giá trị nhỏ nhất của m  để hàm số 1
3

1 23  mxxxy  đồng biến trên R  là  

A. 2m .  B. 4m .  C. 1m .  D. 0m . 

Câu 7 : Giá trị nào của m  để hàm số 32
4

2
4

 mx
x

y  có giá trị nhỏ nhất bằng 5  ? 

A. 6   B. 7   C. 8   D. 9 

2

2

x

y

2

2

x

y

2

2

x

y

2

2

y

O

x

2

2

y

O

x

- ∞

+∞

3

x

y /

y

+∞- ∞ 1

3

__



                                  

Câu 8 : Cho hàm số 
2

72





x

x
y  có đồ thị là  C . Khẳng định nào sau đây là sai ? 

A. Hàm số có đạo hàm 
 2

/

2

3





x

y  B. Đồ thị hàm số  có hai tiệm cận 

C. Hàm số luôn nghịch biến trên R    D. Hàm số có tập xác định là  2\  RD  
 
Câu 9 : Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 248m ,hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất là: 

A. 320   B. 20   C. 316   D. 16 
Câu 10 : Tìm các giá trị thực của tham số m  để đường thẳng mmxyd 3:   cắt đồ thị hàm số 

  23 3: xxyC   tại ba điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là 321 ,, xxx  thỏa mãn điều kiện 

152
3

2
2

2
1  xxx . 

 A. 
2

3
m   B. 

2

3
m   C. 3m   D. 3m  

Câu 11 : Cho  C  là đồ thị của hàm số 
23

112
2 




xx

x
y  . Khẳng định nào sau đây là đúng ? 

A.  C  có 2 tiệm cận đứng.   B.  C  có 1 tiệm cận ngang và 2 tiệm cận đứng.  

C.  C  không có tiệm cận ngang.  D.  C  không có tiệm cận đứng. 

Câu 12 : Tìm nghiệm phương trình 3633 1  xx  
 A. 2x .  B. 4x .  C. 0x .  D. 2x . 
Câu 13 : Cho 10  a , 10  b  x  và y  là hai số dương. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

 A. 
y

x

y

x

a

a
a log

log
log      B. 

xx a
a log

11
log


      

 C.  yxyx aaa  logloglog     D.  ab
ab xx logloglog   

Câu 14 : Cho 1444   xx . Khi đó biểu thức 222  xxM  có giá trị bằng ? 
 A. 4    B. 2    C. 32   D. 232   

Câu 15 : Hàm số 











xx

xx
y

sincos

sincos
ln  có đạo hàm bằng: 

A. 
x2cos

2
  B. 

x2sin

2
  C. x2cos   D. x2sin  

Câu 16 : Giải bất phương trình       2212 5,24,0 xxx    
      A. 21  x   B. 12  x   C. 2x hoặc 1x  D. vô nghiệm 
Câu 17 : Biết 10  m  và 1x  là một nghiệm của bất phương trình    xxxx mm  22 3log32log . 

Giải bất phương trình này ta được 

       A. 1x  hoặc 3x  B. 31  x   C. x3         D. 01  x hoặc 3
3

1
 x  

Câu 18 : Giả sử cứ sau một năm diện tích rừng nước ta giãm đi x  phần trăm diện tích hiện có. Hỏi sau 4 
năm diện tích rừng nước ta sẽ là bao nhiêu phần diện tích hiện nay ? 

       A. %100   B. 
4

100
1 






 

x
    C. 

100

4
1

x
         D. 

4

100
1 








x
 

Câu 19 : Cho m15log3 , biểu diễn 25log3  theo m  là  

A.  12 m   B.  21m     C. 2m         D.  21m  

Câu 20 :  Giá trị nhỏ nhất của hàm số  xxy ln  trên 





1;
1

2e
 là  

 A.  
2

2

e
                B.   

e

1
          C. 0                   D. e . 

Câu 21 : Cho yx,  là các số thực dương thỏa mãn 3422 ln.lnln4ln9 yxyx  . Đẳng thức nào sau đây 
là đúng ? 



                                  

A. 32 yx    B. yx 23        C. 23 yx        D. yx  . 

Câu 22 : Tìm nguyên hàm của hàm số  
5

1

x
xf   

A.     C
x

dxxf
66

1
   B.    C

x
dxxf

44

1
      

C.    C
x

dxxf
66

1
                  D.    C

x
dxxf

44

1
  

Câu 23 : Biết  


2

1

ln
12

1
Kdx

x
. Tìm ?K  

A. 3K   B. 8K       C. 9K       D. 81K . 

Câu 24 :  Cho biết   
1

0

62 dxxf ,       52
2

0

 dxxgxf  và      353
2

0

 dxxgxf . Khi đó   
2

1

dxxf  

bằng 
   A.  2    B. 3      C. 5                   D. 6  

Câu 25 : Biết  xF  là một nguyên hàm của hàm số  
x

x
xf




1
 và   51 F . Tính  4F  

A.  10    B. 5      C. 8                   D. 
3

38
 

Câu 26 :  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường 2xy   và 2 xy  là  

A. 
9

2
   B. 

2

9
    C. 

9

4
    D. 

4

9
 

Câu 27 :  Cho    
2

0

22 dxmxxI  và   
1

0

2 2 dxmxxJ . Tìm điều kiện của tham số m  để JI   

A. 
3

11
m   B. 

3

11
m    C. 3m    D. 3m  

Câu 28 : Một vận chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian    smttv /sin1 . Quãng đường 

vật đi được trong khoảng thời gian từ thời điểm  st 0  đến thời điểm  st
2


  là 

A.  m1
2



  B.  m1

2



    C.  m

2

1
    D.  m1  

Câu 29 :  Cho i  là đơn vị ảo. Giá trị của biểu thức  32 1 iiz  là 
A. 1     B. 1     C. i    D. i  

Câu 30 :  Khẳng định nào sau đây là sai ?  
  A. Số phức iz 35   có phần thực là 5 , phần ảo là 3 . 
 B. Số iz   là số thuần ảo . 

 C. Số phức iz 21  có điểm biểu diễn trên mặt phẳng phức là  2;1M .          
D. Số phức có iz 34   có môđun bằng 25 . 

Câu 31 :  Các nghiệm phức của phương trình 012 2  izz  là  

        A. iziz
2

1
, 21       B. iziz

2

1
, 21                

C. iziz
2

1
, 21      D. iziz

2

1
, 21   

Câu 32 :  Tập hợp các điểm trên mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện 22  iz  

là  

       A. Đường thẳng 0132  yx   B. Đường tròn      412 22  yx     

 C. Parabol 2xy            D. Đường tròn      421 22  yx  
Câu 33 :  i32  là kết quả của phép tính nào ? 



                                  

A.  51 i    B.  51 i   C.  101 i   D.  101 i  

Câu 34 : Tìm các số phức z  thỏa mãn điều kiện 8.2
22  zzzz  và 2 zz . 

A. iziz  1,1 21    

B. iziz  1,1 21    

C. iziz  1,1 21    

D. iziz  1,1 21  

Câu 35 : Tổng diện tích các mặt của khối lập phương là 2150 cm . Thể tích khối đó bằng 

A. 275 cm   B. 225 cm    C. 2125 cm   D. 2100 cm  
Câu 36 : Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a6  và chiều cao bằng a4  thì khoảng cách từ tâm mặt 
đáy đến mặt bên bằng  

A. 
5

12a
        B. 

5

4a
        C. 

12

5a
       D.  a3 . 

Câu 37 : Cho tứ diện OABC  với OCOBOA ,,  vuông góc đôi một và aOBOA  , aOC 2 . Gọi 
NM ,  lần lượt là trung điểm AB , OA . Tính thể tích khối chóp OCMN  là 

 A. 
24

3a
   B. 

4

3a
   C. 

3

2 3a
  D. 

12

3a
 

Câu 38 : Hình trụ có thiết diện qua trục là hình chữ nhật với chiều ngang bằng 
3

4
chiều rộng. Tính tỉ số 

thể tích của hình trụ nội tiếp hình cầu và thể tích hình cầu đó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 
25

16
   B. 

4

3
   C. 

125

54
  D. 

2

1
 

Câu 39 : Cho tứ diện OABC với M và N lần lượt là trung điểm của OBOA, . Tính tỉ số thể tích của khối 
chóp OCMN  và thể tích của khối chóp OABC . 

A.
4

1
   B.

2

1
   C.

8

1
   D. 

16

1
 

Câu 40 : Cho lăng trụ đều ///. CBAABC  có cạnh đáy bằng a , mặt phẳng  BCA /  hợp với đáy một góc 
060 . Thể tích của khối lăng trụ ///. CBAABC  là: 

A. 
4

33 3a
  B. 

8

33 3a
  C. 

2

33 3a
  D. 

8

33a
 

Câu 41 : Một bóng đèn huỳnh quang dài cm120 , đường kính của đường tròn đáy là cm2  được đặt khít 
vào một ống giấy cứng dạng hình hộp chữ nhật ( hình bên ). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm 
hộp ( hộp hở hai đầu). 

 
 
 
 
 
 
A. 2960 cm   B. 296 cm   C. 29600 cm   D. 200096 cm  

Câu 42 : Một bình nước dạng hình nón ( không có đáy ) đựng đầy nước. Biết rằng chiều cao của bình gấp 
3 lần bán kính đáy của nó. Người ta thả vào đó một khối trụ và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là 



                                  

 3

9

16
dm


. Biết rằng một mặt đáy của khối trụ nằm trên mặt đáy của hình nón, các điểm trên đường tròn 

đáy còn lại đều thuộc đường sinh cùa hình nón ( hình bên) và khối trụ có chiều cao bằng đường kính của 
hình nón. Tính diện tích xung quanh xqS  của bình nước. 

 

A.  3104 dmS xq     B.  3

2

109
dmS xq




   

C.  34 dmS xq      D.  3

2

3
dmS xq


  

 
 
 

Câu 43 : Trong không gian Oxyz , vectơ chỉ phương của đường thẳng 
5

4

3

1

2

3 






 zyx

 là 

A.  4;1;3 u  B.  5;3;2u   C.  4;1;3 u  D.  5;3;2u  

Câu 44 : Trong không gian Oxyz , mặt phẳng   012:  zynxmP  có vectơ pháp tuyến là 

 1;2;3n  khi : 
A. 2,0  nm  B. 4,6  nm  C. 2,3  nm  D. 1,2  nm  

Câu 45 : Trong không gian Oxyz , mặt phẳng   01784:  zyxP  đi qua điểm nào trong các điểm 
sau đây ? 

A.  9;2;7    B.  4;2;7   C.  5;2;7   D.  3;1;2   

Câu 46 : Viết phương trình mặt phẳng  P  đi qua ba điểm )0;0;3(A , )0;2;0( B , )1;0;0( C  
A. 06632  zyx    B. 06632  zyx   

C. 1
123


zyx
    D. 0

123


zyx
 

 Câu 47 : Tính khoảng cách d  giữa hai mặt phẳng song song   01122:  zyx  và 

  0222:  zyx  
A. 2d   B. 6d   C. 9d   D. 3d  

Câu 48 : Trong không gian Oxyz , cho ba điểm )3;2;1( A , )1;0;2( B , )5;1;3( C . Diện tích tam giác 
ABC  là  

A. 
2

7
   B. 

2

9
   C. 

2

5
   D. 

2

3
 

Câu 49 : Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  có phương trình 2 2 2( 2) ( 1) 16x y z     . Tìm tọa 

độ tâm I và bán kính R của  S . 

A. (0;2; 1), 4I R   B. (1;2; 1), 4I R   C. (0; 2;1), 16I R   D. (0; 2;1), 4I R   
Câu 50 : Trong không gian Oxyz  cho ba điểm (0; 1;1), (1;1; 2), ( 1;0;3)M N K   . Tìm phương trình 

đường thẳng  d  qua  K   đồng thời vuông góc  OMN . 

 A. 

1

( ) :

3

x t

d y t

z t

  
 
  

 B. 

1

( ) :

3

x

d y t

z t

 
  
  

 C. 

1

( ) :

3

x t

d y t

z t

  
 
  

 D. 

1

( ) : 1

1 3

x t

d y

z t

 
 
    

 --------------HẾT--------------- 
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Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề  

(50 câu trắc nghiệm) 
 

 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT  

 
Câu 1 :  Đồ thị hàm số 20173 23  xxy  có bao nhiêu điểm cực trị ? 

A.  0                    B. 1                 C. 2                   D. 3  
Giải : xxy 63 2/  . Dễ dàng suy ra hàm số có 3 cực trị 

Câu 2 : Đồ thị hàm số và hàm số cho tương ứng  nào sau đây là sai ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. 12 24  xxy      B. 12 24  xxy    C. 12 24  xxy  D. 4xy   

Giải : Dễ thấy hàm số 4xy   không có đồ thị như vậy 

Câu 3 : Cho hàm số 
 

bax

xba
y





1

 có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm a  và b ? 

 
  
 
 
 
 
 

A.  1,2  ba      B.  2,1  ba  C.   1,2  ba    D. 2,1  ba  

Giải : 







1

3

ba

ba
2,1  ba  

2

2

x

y

2

2

x

y

2

2

x

y

2

2

y

O

x

- ∞

+∞

3

x

y /

y

+∞- ∞ 1

3

__



                                  

Câu 4 : Dựa vào đồ thị  hàm số xxy 33  . Hỏi có bao nhiêu giá trị m  nguyên  Zm  để phương trình 

0233  mxx  có 3 nghiệm phân biệt ? 
 
 
 
 
 
 
 
A. 1.       B.  2 .   C. 3 .    D. 5 . 

Giải : chỉ có 02 m  thỏa đề bài  

Câu 5 : Đồ thị hàm số  
2

32





x

x
xfy  có  

A. Tiệm cận đứng   2x        B. Tiệm cận đứng    2x  

C. Tiệm cận ngang  2y       D. Tiệm cận ngang  
2

3
y       

Giải : Dễ thấy 2x  là tiệm cận đứng 

Câu 6 : Giá trị nhỏ nhất của m  để hàm số 1
3

1 23  mxxxy  đồng biến trên R  là  

A. 2m .  B. 4m .  C. 1m .  D. 0m . 
Giải : xãy ra khi 101/

/  mm
y

. Giá trị nhỏ nhất của m  là: 1 

Câu 7 : Giá trị nào của m  để hàm số 32
4

2
4

 mx
x

y  có giá trị nhỏ nhất bằng 5  ? 

A. 6   B. 7   C. 8   D. 9 

Giải :    6512  mmyyCT  

Câu 8 : Cho hàm số 
2

72





x

x
y  có đồ thị là  C . Khẳng định nào sau đây là sai ? 

A. Hàm số có đạo hàm 
 2

/

2

3





x

y  B. Đồ thị hàm số  có hai tiệm cận 

C. Hàm số luôn nghịch biến trên R    D. Hàm số có tập xác định là  2\  RD  
 
Giải : Hàm số luôn nghịch biến trên R  là câu sai 
Câu 9 : Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 248m ,hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất là: 

A. 320   B. 20   C. 316   D. 16 
Giải :  48 xyS . 

 .   31642  xyyxP  

 . Hoặc tìm GTNN  hàm số 





 

x
xP

48
2  

Câu 10 : Tìm các giá trị thực của tham số m  để đường thẳng mmxyd 3:   cắt đồ thị hàm số 

  23 3: xxyC   tại ba điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là 321 ,, xxx  thỏa mãn điều kiện 

152
3

2
2

2
1  xxx . 

 A. 
2

3
m   B. 

2

3
m   C. 3m   D. 3m  

Giải :    03 2  mxx  

 152
3

2
2

2
1  xxx 1532  mm . 3 m  

Câu 11 : Cho  C  là đồ thị của hàm số 
23

112
2 




xx

x
y  . Khẳng định nào sau đây là đúng ? 

A.  C  có 2 tiệm cận đứng.   B.  C  có 1 tiệm cận ngang.   

2

2

y

O

x



                                  

C.  C  không có tiệm cận ngang.  D.  C  không có tiệm cận đứng. 

Giải : Hàm số có một tiệm cận ngang là 0y  

Câu 12 : Tìm nghiệm phương trình 3633 1  xx  
 A. 2x .  B. 4x .  C. 0x .  D. 2x . 
Giải : 293363.43633 1   xxxxx  
 
Câu 13 : Cho 10  a , 10  b  x  và y  là hai số dương. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

 A. 
y

x

y

x

a

a
a log

log
log     B. 

xx a
a log

11
log


      

 C.  yxyx aaa  logloglog    D.  ab
ab xx logloglog   

Giải :   xxaxx bab
ab

ab loglog.logloglog log   

Câu 14 : Cho 1444   xx . Khi đó biểu thức 222  xxM  có giá trị bằng ? 

 A. 4    B. 2    C. 32   D. 232   

Giải :   22242216221444
2

  xxxxxxxx  

Câu 15 : Hàm số 











xx

xx
y

sincos

sincos
ln  có đạo hàm bằng: 

A. 
x2cos

2
  B. 

x2sin

2
  C. x2cos   D. x2sin  

Giải : 






















xx

xx

xx

xx
y

sincos

sincos
:

sincos

sincos
/

/    
  xxx

xx

xx

xxxx

2cos

2

sincos

sincos
.

sincos

sincossincos
2

22








  

Câu 16 : Giải bất phương trình       2212 5,24,0 xxx    
      A. 21  x   B. 12  x   C. 2x hoặc  1x  D. Bất phương trình vô 
nghiệm 

  2212

5

2

5

2

















xxx

22 22  xxx 022  xx 12  x  

Câu 17 : Biết 10  m  và 1x  là một nghiệm của bất phương trình    xxxx mm  22 3log32log . 

Giải bất phương trình này ta được 

       A. 1x  hoặc 3x  B. 31  x   C. x3         D. 01  x hoặc 3
3

1
 x  

102log6log1  mx mm  

.Từ phương trình 31032332 222  xxxxxxx  
Câu 18 : Giả sử cứ sau một năm diện tích rừng nước ta giãm đi x  phần trăm diện tích hiện có. Hỏi sau 4 
năm diện tích rừng nước ta sẽ là bao nhiêu phần diện tích hiện nay ? 

       A. %100   B. 
4

100
1 






 

x
    C. 

100

4
1

x
         D. 

4

100
1 








x
 

Giải :  

.Vì sau mỗi năm giảm %x  diện tích hiện có nên sau mỗi năm còn lại 
100

1
x

  

. Vậy sau 4 năm diện tích rừng nước ta sẽ là : 
4

100
1 






 

x
 

Câu 19 : Cho m15log3 , biểu diễn 25log3  theo m  là  

A.  12 m   B.  21m     C. 2m         D.  21m  
Giải :  
. 15log5log115log 333  mmm  

. Vậy  125log225log 33  m  



                                  

Câu 20 :  Giá trị nhỏ nhất của hàm số  xxy ln  trên 





1;
1

2e
 là  

 A.  
2

2

e
                B.   

e

1
          C. 0                   D. e . 

Giải :  
. 1ln/  xy  

. 

-2

e2
-1

e

e-2

0

e-1

_
1

y

y /

x

0 +

 
Câu 21 : Cho yx,  là các số thực dương thỏa mãn 3422 ln.lnln4ln9 yxyx  . Đẳng thức nào sau đây 

là đúng ? 
A. 32 yx    B. yx 23        C. 23 yx        D. yx  . 

Giải :  
. yxyx ln.ln12ln4ln9 22    23232 lnlnln2ln30ln2ln3 yxyxyxyx   
 

Câu 22 : Tìm nguyên hàm của hàm số  
5

1

x
xf   

A.     C
x

dxxf
66

1
  B.    C

x
dxxf

44

1
      

C.    C
x

dxxf
66

1
                   D.    C

x
dxxf

44

1
 

Giải :  

.   





 C
x

C
x

dxxdx
x 4

15
5

5 4

1

15

1
 

Câu 23 : Biết  


2

1

ln
12

1
Kdx

x
. Tìm ?K  

A. 3K    B. 8K       C. 9K       D. 81K . 
Giải :  

.  


2

1

2

1

33ln3ln
2

1
12ln

2

1

12

1
Kxdx

x
 

Câu 24:  Cho biết   
1

0

62 dxxf ,       52
2

0

 dxxgxf  và      353
2

0

 dxxgxf . Khi đó   
2

1

dxxf  

bằng 
      A.  2    B. 3      C. 5                    D. 6  
Giải :  

.   
1

0

62 dxxf   
1

0

3dxxf  

.

   

   
    58

353

52
2

1

2

02

0

2

0

2

0

2

0



















 

 
dxxfdxxf

dxxgdxxf

dxxgdxxf

 

Câu 25 : Biết  xF  là một nguyên hàm của hàm số  
x

x
xf




1
 và   51 F . Tính  4F  



                                  

      A.  7    B. 5      C. 8                    D. 
3

38
 

Giải :  

.    







 Cxxdx

x
xF 21

1
 

.   251121  CCF  

.Vậy   1024424 F  

Câu 26 :  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường 2xy   và 2 xy  là  

      A. 
9

2
   B. 

2

9
    C. 

9

4
    D. 

4

9
 

Giải :  

. 



2

1

2

2

9
2 dxxxS  

Câu 27 :  Cho    
2

0

22 dxmxxI  và   
1

0

2 2 dxmxxJ . Tìm điều kiện của tham số m  để JI   

A. 
3

11
m   B. 

3

11
m    C. 3m    D. 3m  

Giải :  

.   mmx
xx

dxmxxI 2
3

10

23

2
2

2

0

232

0

2    

.   mmx
x

dxmxxJ   3

1

3
2

1

0

2
31

0

2  

. 3
3

1
2

3

10
 mmmJI  

Câu 28 : Một vận chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian    smttv /sin1 . Quãng đường 

vật đi được trong khoảng thời gian từ thời điểm  st 0  đến thời điểm  st
2


  là 

      A.  m1
2



  B.  m1

2



    C.  m

2

1
      D.  m1  

Giải :  

.     1
2

cossin1 2
0

2

0

2

0

 




ttdttdttvS  

Câu 29:  Cho i  là đơn vị ảo. Giá trị của biểu thức  32 1 iiz  là 
       A. 1     B. 1           C. i   D. 1 
Giải :  

.     iiiiiiz  2332 .1  

Câu 30 :  Khẳng định nào sau đây là sai ?  
  A. Số phức iz 35   có phần thực là 5 , phần ảo là 3 . 
 B. Số iz   là số thuần ảo . 

 C. Số phức iz 21  có điểm biểu diễn trên mặt phẳng phức là  2;1M .          
D. Số phức có iz 34   có môđun bằng 25 . 

Giải :  

. iz 34  534 22  z  ( câu sai) 

Câu 31 :  Các nghiệm phức của phương trình 012 2  izz  là  



                                  

        A. iziz
2

1
, 21      B. iziz

2

1
, 21                

C. iziz
2

1
, 21     D. iziz

2

1
, 21   

Giải :  

.  
4

3
398 2,1

22 ii
zii


 iziz

2

1
, 21   

Câu 32 :  Tập hợp các điểm trên mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện 22  iz  

là  

       A. Đường thẳng 0132  yx   B. Đường tròn      412 22  yx     

 C. Parabol 2xy            D. Đường tròn      421 22  yx  
Giải :  

. 22  iz     212  iyx     212 22  yx  

. Vậy Tập hợp các điểm là đường tròn     412 22  yx  
Câu 33 :  i32  là kết quả của phép tính nào ? 

A.  51 i    B.  51 i   C.  101 i   D.  101 i  
Giải :  

.          iiiiii 3232211
2255210   

Câu 34 : Tìm các số phức z  thỏa mãn điều kiện 8.2
22  zzzz  và 2 zz . 

A. iziz  1,1 21   B. iziz  1,1 21    

C. iziz  1,1 21   D. iziz  1,1 21  
Giải :  

. 8.2
22  zzzz 222  yx  

. 2 zz 1 x  

.Suy ra iziz  1,1 21  

Câu 35: Tổng diện tích các mặt của khối lập phương là 2150 cm . Thể tích khối đó bằng 

A. 2125 cm   B. 225 cm    C. 275 cm   D. 2100 cm  
Giải :  
. 51506 2  aa . Vậy  1253  aV  
Câu 36 : Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a6  và chiều cao bằng a4  thì khoảng cách từ tâm mặt 
đáy đến mặt bên bằng  

A. 
5

12a
        B. 

5

4a
        C. 

12

5a
       D.  a3 . 

Giải :  

. 
    5

12

4

1

3

1111
22222

a
OH

aaOSOIOH
 . 

 

 

 

 

Câu 37 : Cho tứ diện OABC  với OCOBOA ,,  vuông góc đôi một và aOBOA  , aOC 2 . Gọi 
NM ,  lần lượt là trung điểm AB , OA . Tính thể tích khối chóp OCMN  là 

 A. 
12

3a
   B. 

4

3a
   C. 

3

2 3a
  D. 

24

3a
 

Giải :  

I

H

O

S

A B

CD



                                  

 
12

..
2

1
.

3

1 3a
COMNOMV   

 
 
 
 
 
 
 

Câu 38 : Hình trụ có thiết diện qua trục là hình chữ nhật với chiều dài bằng 
3

4
chiều rộng. Tính tỉ số thể 

tích của hình trụ nội tiếp hình cầu và thể tích hình cầu đó. 

A. 
125

54
 B. 

4

3
 C. 

25

16
 D. 

2

1
 

Giải : 
125

54

6

5

3

4

3

4
.

2
3

2




















a

aa

V

V

C

T




 

 
Câu 39 : Cho tứ diện OABC với M và N lần lượt là trung điểm của OBOA, . Tính tỉ số thể tích của khối 
chóp OCMN  và thể tích của khối chóp OABC . 
 

A.
4

1
   B.

2

1
   C.

8

1
   D. 

16

1
 

Giải :  

4

1
.. 
OB

ON

OA

OM

OC

OC

V

V

OABC

OCMN  

Câu 40 : Cho lăng trụ đều ///. CBAABC  có cạnh đáy bằng a , mặt phẳng  BCA /  hợp với đáy một góc 
060 . Thể tích của khối lăng trụ ///. CBAABC  là: 

A. 
8

33 3a
  B. 

4

33 3a
  C. 

2

33 3a
  D. 

8

33a
 

Giải :  

8

33

2

3
.

4

3
.

32
/ aaa

AASV ABC    

Câu 41 : Một bóng đèn huỳnh quang dài cm120 , đường kính của đường tròn đáy là cm2  được đặt khít 
vào một ống giấy cứng dạng hình hộp chữ nhật ( hình bên ). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm 
hộp ( hộp hở hai đầu). 

A. 2960 cm   B. 296 cm   C. 29600 cm   D. 200096 cm  
Giải :  

2960120.2.4.4 cmSS ABCD   

Câu 42 : Một bình nước dạng hình nón ( không có đáy ) đựng đầy nước. Biết rằng chiều cao của bình gấp 
3 lần bán kính đáy của nó. Người ta thả vào đó một khối trụ và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là 

 3

9

16
dm


. Biết rằng một mặt đáy của khối trụ nằm trên mặt đáy của hìh nón, các điểm trên đường tròn 

đáy còn lại đều thuộc đường sinh cùa hình nón ( hình bên) và khối trụ có chiều cao bằng đường kính của 
hình nón. Tính diện tích xung quanh xqS  của bình nước. 

A.  3104 dmS xq    B.  3

2

109
dmS xq


    

C.  34 dmS xq     D.  3

2

3
dmS xq


  

a/2

2a

B

A

O

N
M

C



                                  

Giải :  
 

. Ta có 
31

r
r   

.

102632
9

16

9

2 22
2

1
2

1  rhlrhr
r

hrVT

  

. 104  rlS xq  

 
 
 
 
 
 

Câu 43 : Trong không gian Oxyz , vectơ chỉ phương của đường thẳng 
5

4

3

1

2

3 






 zyx

 là 

A.  4;1;3 u  B.  5;3;2u   C.  4;1;3 u  D.  5;3;2u  

Giải :  Dễ thấy  5;3;2u  

Câu 44 : Trong không gian Oxyz , mặt phẳng   012:  zynxmP  có vectơ pháp tuyến là 

 1;2;3n  khi : 
A. 2,0  nm  B. 4,6  nm  C. 2,3  nm  D. 1,2  nm  

Giải :     2;4;6//1;2;3n 4,6  nm  

Câu 45 : Trong không gian Oxyz , mặt phẳng   01784:  zyxP  đi qua điểm nào trong các điểm 
sau đây ? 

A.  9;2;7    B.  4;2;7   C.  5;2;7   D.  3;1;2   

Giải :  5;2;7    01784:  zyxP  

Câu 46 : Viết phương trình mặt phẳng  P  đi qua ba điểm )0;0;3(A , )0;2;0( B , )1;0;0( C  
A. 06632  zyx    B. 06632  zyx   

C. 1
123


zyx
    D. 0

123


zyx
 

Giải : 1
123









zyx

06632  zyx  

Câu 47 : Tính khoảng cách d  giữa hai mặt phẳng song song   01122:  zyx  và 

  0222:  zyx  
A. 2d   B. 6d   C. 9d   D. 3d  

Giải :    0;0;11M  

         3
221

20011
,,

22





  Mdd  

Câu 48 : Trong không gian Oxyz , cho ba điểm )3;2;1( A , )1;0;2( B , )5;1;3( C . Diện tích tam giác 
ABC  là  

A. 
2

7
   B. 

2

9
   C. 

2

5
   D. 

2

3
 

Giải :  
2

9
,

2

1
 ACABS  

Câu 49 : Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  có phương trình 2 2 2( 2) ( 1) 16x y z     . Tìm tọa 

độ tâm I và bán kính R của  S . 

A. (0;2; 1), 4I R   B. (1;2; 1), 4I R   C. (0; 2;1), 16I R   D. (0; 2;1), 4I R   

I

l

r1

r

h

NM

Q P

S

O
B

A



                                  

Giải : Dễ thấy (0; 2;1), 4I R   

Câu 50 : Trong không gian Oxyz  cho ba điểm (0; 1;1), (1;1; 2), ( 1;0;3)M N K   . Tìm phương trình 

đường thẳng  d  qua  K   đồng thời vuông góc  OMN . 

 A. 

1

( ) :

3

x t

d y t

z t

  
 
  

 B. 

1

( ) :

3

x

d y t

z t

 
  
  

 C. 

1

( ) :

3

x t

d y t

z t

  
 
  

 D. 

1

( ) : 1

1 3

x t

d y

z t

 
 
    

 
 
 


